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001 Anh Bùi Ngọc Nữ 18/09/2002 10 Ngõ 16 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302007770 

002 Anh Đỗ Việt Nam 20/11/2005 406 TT 125C Minh Khai, P. Minh Khai, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205006741 

003 Anh Dương Quỳnh Nữ 26/12/2000 94B Ngõ 3, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X B1 011218046328 23/11/2021 A1K18/24 A1 Sát hạch H 001300042148 

004 Anh Lưu Đình Nam 07/03/1998 P24 G13, P. Thành Công, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K15/24 A1 SH lại TH 001098001659 

005 Anh Ngô Đức Nam 19/01/2000 27 Ngách 39 Ngõ Mai Hương, P. Bạch 

Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200003733 

006 Anh Nguyễn Đức Hoàng Nam 01/05/2004 Thôn 3, X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 

X A1K15/24 A1 SH lại (L+H) 035204008374 

007 Anh Nguyễn Hoàng Nam 21/12/1990 158 Ngõ 218 Phố Chợ Khâm Thiên, P. 

Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 010188020493 28/02/2018 A1K18/24 A1 Sát hạch H 001090000980 

008 Anh Nguyễn Lâm Nam 27/07/2004 TDP Hoàng 15, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204032512 

009 Anh Nguyễn Thế Nam 19/02/1993 Phú Thọ, X. Đông Xuân, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X C 010221168957 23/12/2022 A1K18/24 A1 Sát hạch H 001093043720 

010 Anh Nguyễn Thị Vân Nữ 10/08/2001 Xóm 1, X. Quang Sơn, H. Đô Lương, T. 

Nghệ An 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040301018897 

011 Anh Nguyễn Tuấn Nam 06/02/2000 Xóm An Lạc, Đàn Viên, X. Cao Viên, 

H. Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200046334 
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012 Anh Phạm Việt Nữ 12/12/2005 Tổ 22, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305001143 

013 Bắc Trần Xuân Nam 09/10/2003 Xóm 10, X. Trực Đại, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X A1K15/24 A1 SH lại (L+H) 036203014617 

014 Bình Đặng Tiểu Nam 14/09/2005 Thượng Phong, X. Kỳ Phong, H. Kỳ 

Anh, T. Hà Tĩnh 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066205019696 

015 Chi Dương Quế Nữ 11/02/2004 Khối 15, P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, T. 

Nghệ An 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304004992 

016 Chiến Bàn Văn Nam 24/11/2005 Bản Chiềng Đa, X. Suối Bàng, H. Vân 

Hồ, T. Sơn La 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205011585 

017 Chính Hoàng Văn Nam 15/08/2001 Bản Đông, X. Tường Phù, H. Phù Yên, 

T. Sơn La 

X A1K15/24 A1 SH lại TH 014201012535 

018 Công Lê Xuân Nam 05/08/1985 Hòe Thị, X. Nguyễn Trãi, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lại (L+H) 001085024893 

019 Công Nguyễn Chí Nam 17/02/2006 39 Tổ 40 Vạn Phúc, P. Kim Mã, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206031917 

020 Danh Quách Song Nam 15/09/1999 52 Ngõ Đại Đồng, P. Khâm Thiên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 010211024759 26/02/2021 A1K17/24 A1 Sát hạch H 001099025842 

021 Đạt Hà Tiến Nam 10/09/2005 Tiểu Khu 11, TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, 

T. Sơn La 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205001265 

022 Điểm Trần Xuân Nam 20/11/1981 Tổ 5, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X B2 010236049296 03/08/2023 A1K17/24 A1 Sát hạch H 001081029505 

023 Điệu Nguyễn Quang Nam 30/09/2001 Xóm 19, X. Thọ Nghiệp, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201002694 

024 Đông Lò Kim Nam 23/08/2003 Khu 1, TT. Mường Tè, H. Mường Tè, T. 

Lai Châu 
X A1K05/24 A1 SH lại TH 012203005163 

025 Đức Phạm Việt Nam 11/09/2005 8C/46 Trần Công Hiến, P. Bình Hàn, 

TP. Hải Dương, T. Hải Dương 
X A1K15/24 A1 SH lại (L+H) 030205015379 

026 Dũng Lê Văn Nam 04/12/1989 Đam Khê Ngoài, X. Ninh Hải, H. Hoa 

Lư, T. Ninh Bình 

X B2 010205128209 07/12/2020 A1K18/24 A1 Sát hạch H 037089014314 
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027 Dũng Nguyễn Quang Nam 28/09/2005 8 Thanh Nhàn, P. Thanh Nhàn, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019729 

028 Dũng Nguyễn Quang Nam 03/02/2004 Tổ 14, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204043307 

029 Dương Hoàng Văn Nam 15/11/2003 Mỹ Hóa, X. Kim Mỹ, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203005047 

030 Duy Vũ Tiến Nam 10/10/2002 Khu Phố Cao Mật, X. Vĩnh Thành, H. 

Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202011663 

031 Em Trần Văn Linh Nam 01/01/1989 Ấp Ngọc An, X. Ngọc Chúc, H. Giồng 

Riềng, T. Kiên Giang 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 091089014142 

032 Giang Đinh Thu Nữ 24/06/2005 Phú Xuyên 2, X. Phú Châu, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305023848 

033 Giang Hoàng Hương Nữ 01/02/2004 TDP Giao Quang, P. Đại Mỗ, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 011245012176 05/03/2024 A1K17/24 A1 Sát hạch H 062304000002 

034 Giang Nguyễn Hà Nữ 30/10/2004 21 Ngách 148/35 Ngọc Hồi, TT. Văn 

Điển, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304012131 

035 Giang Nguyễn Thị Nữ 07/11/2000 Tân Tiến, X. Đạo Trù, H. Tam Đảo, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026300006390 

036 Giang Nguyễn Trường Nam 26/08/2003 Đình Giữa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203054189 

037 Giáp Vũ Nguyên Nam 09/03/2006 P904 V3 Home City, Tổ 45 Trung Kính, 

P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206013455 

038 Hà Nguyễn Thanh Nữ 18/01/2006 301 Nhà D3 TT 8/3, P. Quỳnh Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306070138 

039 Hạ Bùi Ngân Nữ 11/07/2005 Xóm Trăng Tà, X. Ngọc Mỹ, H. Tân 

Lạc, T. Hòa Bình 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305000519 

040 Hải Nguyễn Đức Nam 25/10/2002 Tân Sơn, X. Gia Thủy, H. Nho Quan, T. 

Ninh Bình 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202001597 

041 Hải Phạm Hà Nữ 25/12/2005 C1915 Đnguyên A Nhà Ở XH Đại Kim, 

P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305027797 
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042 Hào Trần Đình Nam 02/10/2000 Thôn 1 Hạ Lôi, X. Mê Linh, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X B2 010210056753 08/07/2021 A1K17/24 A1 Sát hạch H 001200036533 

043 Hiệp Giáp Văn Nam 10/09/1985 Văn Giàng, X. Tân Tiến, TP. Bắc Giang, 

T. Bắc Giang 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024085014821 

044 Hiệp Nguyễn Hoàng Nam 17/12/2005 Số 3 Ngõ E Vạn Phúc, P. Kim Mã, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205041700 

045 Hiếu Bùi Trung Nam 28/01/2005 Tổ DP 7, TT. Mường Ảng, H. Mường 

Ảng, T. Điện Biên 

X B2 110243000168 25/01/2024 A1K17/24 A1 Sát hạch H 011205000104 

046 Hiếu Đinh Vinh Nam 05/12/2004 26 Hàn Giang, P. Quang Trung, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204002186 

047 Hiếu Đỗ Văn Nam 16/09/1984 TDP Tân Nhuệ, P. Thụy Phương, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001084006963 

048 Hiếu Nguyễn Đinh Minh Nam 04/11/2005 2 Hẻm 34/232/18 Vĩnh Tuy, P. Vĩnh 

Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019528 

049 Hiếu Nguyễn Trung Nam 05/06/1997 Thôn 11, X. Hạ Long, H. Vân Đồn, T. 

Quảng Ninh 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022097006692 

050 Hiếu Trần Ngọc Nam 13/10/2005 Tòa Nhà Nơ 3 Pháp Vân, P. Hoàng Liệt, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205053155 

051 Hoài Hoàng Thị Nữ 30/06/2005 Bản Tâm, X. Sơn Phú, H. Na Hang, T. 

Tuyên Quang 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008305000890 

052 Hoàn Đỗ Quốc Nam 14/05/1995 Tổ 100 Khu A, Nam Thành Công, P. 

Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095035421 

053 Hoàng Mai Việt Nam 01/01/2005 Xóm 19, X. Xuân Vinh, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205018142 

054 Hoàng Trần Huy Nam 13/12/2005 Số 53 Hà Trì 2, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lại TH 001205017086 

055 Học Trịnh Văn Nam 04/08/2001 Lương Sơn, X. Vinh Tiền, H. Tân Sơn, 

T. Phú Thọ 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025201007541 

056 Hồng Phạm Thúy Nữ 13/07/1991 Nhà 02 Nôva, TT K5, TDP 3, P. Mộ 

Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001191034396 
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057 Hưng Bùi Quốc Nam 06/10/2003 Xóm 12 Đục Khê, X. Hương Sơn, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203048701 

058 Hưng Vũ Tiến Nam 18/04/2000 X. An Thắng, H. An Lão, TP. Hải Phòng X A1K15/24 A1 SH lại TH 031200000707 

059 Hưng Vũ Việt Nam 10/06/1994 Thôn 9, X. Quảng Long, H. Hải Hà, T. 

Quảng Ninh 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022094001143 

060 Hương Phạm Thu Nữ 26/07/2005 TDP Xuân Lộc 2, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305027890 

061 Huy Phạm Duy Nhật Nam 19/08/2003 Tổ 1, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203010495 

062 Khôi Nguyễn Minh Nam 05/03/1990 X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036090010685 

063 Lan Trần Ngọc Mai Nữ 28/06/2004 Xóm 6, X. Kim Trung, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304003199 

064 Lan Vũ Thị Ngọc Nữ 03/01/2002 Xóm 5, X. Xuân Vinh, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302009703 

065 Lành Bùi Thị Nữ 19/10/1989 Thôn 4, X. Kiền Bái, H. Thủy Nguyên, 

TP. Hải Phòng 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031189000075 

066 Liên Nguyễn Thị Kim Nữ 01/08/1958 47 Đường 2 Khu A Nam Thành Công, P. 

Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 011077001467 26/01/2007 A1K17/24 A1 Sát hạch H 001158042735 

067 Linh Đỗ Thị Nữ 20/04/2004 Đội 2, Đại Hưng, X. Nghĩa Thịnh, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304000378 

068 Linh Kiều Mỹ Nữ 01/04/1994 104 B2b Trại Găng, P. Thanh Nhàn, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K15/24 A1 SH lại TH 001194017563 

069 Linh Lâm Thị Cẩm Nữ 26/04/2000 68/4 KV Bình Yên B, P. Long Hòa, Q. 

Bình Thủy, TP. Cần Thơ 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 092300011218 

070 Linh Nguyễn Hoàng Nữ 10/01/2006 Tổ 29, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306000680 

071 Linh Nguyễn Thị Nữ 25/09/2004 Bùi Xá, X. Việt Tiến, H. Thạch Hà, T. 

Hà Tĩnh 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042304010538 
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072 Lợi Cao Phúc Nam 01/11/2005 X. Hồng Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải 

Dương 
X A1K12/24 A1 SH lại TH 072205001942 

073 Long Bùi Duy Nam 18/07/2000 281 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lại TH 001200010382 

074 Long Nguyễn Phi Nam 04/01/2003 Tổ 2, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X B2 010228124628 28/09/2022 A1K18/24 A1 Sát hạch H 001203015671 

075 Long Nguyễn Phi Nam 28/03/2003 Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203051544 

076 Lụa Đoàn Thị Nữ 27/01/1993 TT Đo Lường, TDP Số 3, P. Cổ Nhuế 2, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036193019491 

077 Lương Từ Văn Nam 17/01/2004 Đầu Làng, X. Bình Phú, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204053530 

078 Ly Nguyễn Thị Hương Nữ 02/06/1995 Tổ 11C Khu 4A, P. Hùng Thắng, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X B1 011180028847 05/07/2018 A1K18/24 A1 Sát hạch H 031195019398 

079 Mai Nguyễn Thị Ngọc Nữ 06/05/2005 Tổ 1, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305000954 

080 Mạnh Nguyễn Đức Nam 10/10/1982 TT HLPB, Thái Bình, X. Bình Yên, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 
X B2 010206103351 21/10/2020 A1K17/24 A1 Sát hạch H 001082050158 

081 Mạnh Phùng Tài Đức Nam 29/10/2005 Khu 11, X. Hương Nha, H. Tam Nông, 

T. Phú Thọ 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205001975 

082 Minh Chu Hoàng Nam 29/10/2005 Văn Lâm, X. Ninh Hải, H. Hoa Lư, T. 

Ninh Bình 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205001485 

083 Minh Dương Văn Nam 05/05/2002 Thôn Xóm Gò, X. Đạo Trù, H. Tam 

Đảo, T. Vĩnh Phúc 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026202005073 

084 Minh Kim Đức Nam 30/01/1995 K9, 511 Bách Khoa, P. Bách Khoa, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095024021 

085 Minh Lê Công Nam 10/05/1993 Thôn 4, X. Việt Cường, H. Trấn Yên, T. 

Yên Bái 
X C 250181014929 01/11/2018 A1K18/24 A1 Sát hạch H 015093009858 

086 Mười Đặng Duy Nam 12/01/1999 Tân Giao, X. Láng Lớn, H. Châu Đức, 

T. Bà Rịa - Vũng Tàu 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036099011839 
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087 My Cung Hà Nữ 27/12/2005 Số 10 Ngõ 168 Kim Giang, Tổ 27, P. 

Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305015457 

088 My Dương Hà Nữ 04/02/2003 63 A4 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303008386 

089 My Huỳnh Diễm Nữ 21/01/1990 14 Ngách 42 Ngõ Thông Phong, P. 

Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190024259 

090 Nam Đặng Hải Nam 16/05/1987 Tổ 3, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087000796 

091 Nam Nguyễn Văn Nam 31/07/2002 Mỹ Chính, X. Kim Mỹ, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202005655 

092 Nga Nguyễn Thị Nữ 24/06/1990 Tổ 12, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K15/24 A1 SH lại (L+H) 008190000228 

093 Ngọc Khúc Phương Nữ 22/12/2005 Tổ 5, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013280 

094 Ngọc Nguyễn Bá Nam 30/11/2004 X. Minh Quang, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204042571 

095 Ngọc Nguyễn Minh Nữ 28/09/2005 Cụm 2, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K06/24 A1 SH lại TH 001305034904 

096 Nhường Nguyễn Thị Thu Nữ 24/06/2004 Xóm 1, X. Kim Chính, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304004342 

097 Phú Phạm Hồng Nam 06/09/2002 Mao Trung, X. Phượng Mao, H. Quế 

Võ, T. Bắc Ninh 
X A1K12/24 A1 SH lại TH 027202004751 

098 Phúc Nguyễn Tiến Nam 28/02/1996 Xn 24 Địa Chất, P. Nhân Chính, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096031093 

099 Phương Đỗ Bùi Thanh Nữ 29/09/2005 Tổ 9, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, T. 

Bắc Giang 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305007057 

100 Phương Nguyễn Hoàng Nam 05/07/2004 25 Ngõ 376 Khương Đình, P. Hạ Đình, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K07/24 A1 SH lại (L+H) 001204045079 

101 Quân Đặng Anh Nam 05/06/2005 Thôn 7, X. Hồng Châu, H. Yên Lạc, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205003410 
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102 Quân Nguyễn Đức Nam 21/11/2004 39 Ngõ 291 Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204034605 

103 Quân Nguyễn Mạnh Nam 17/07/2002 Tổ 2, Bí Trung 2, P. Phương Đông, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022202005305 

104 Quân Phan Hoàng Nam 09/01/2004 25A Hàng Giấy, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204022358 

105 Quân Tạ Đức Nam 09/01/2005 Khu Tân Sơn, TT. Lâm Thao, H. Lâm 

Thao, T. Phú Thọ 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205000553 

106 Quân Vũ Văn Nam 20/06/2005 Cầu Vải, X. Mậu Đông, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K04/24 A1 SH lại (L+H) 015205001758 

107 Quang Nguyễn Hữu Nam 18/10/2005 TDP Đại Cát 3, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020519 

108 Quang Trần Đăng Nam 21/12/2004 Xóm 1, X. Kim Chính, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204004378 

109 Quang Trịnh Văn Nam 12/02/2006 Thôn 2, Trinh Phú, X. Gia Thịnh, H. 

Gia Viễn, T. Ninh Bình 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206000880 

110 Sang Đặng Nhất Nam 19/10/1996 Số 23/92 Đại Học Dân Lập, P. Dư Hàng 

Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng 
X B1 010186010429 06/07/2018 A1K18/24 A1 Sát hạch H 177096000002 

111 Sáng Nguyễn Văn Nam 16/12/2004 Phúc Trạch, X. Võng Xuyên, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204029239 

112 Sen Đỗ Thị Nữ 08/09/1988 TDP Tân Nhuệ, P. Thụy Phương, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034188008971 

113 Sơn Bùi Thanh Nam 01/06/2005 Đội 4 Tổ 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205026633 

114 Sơn Đinh Thái Nam 24/03/2005 Đới Khê, X. Đặng Lễ, H. Ân Thi, T. 

Hưng Yên 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205010989 

115 Sơn Nguyễn Lê Nam 11/11/2004 9 Ngách 11 Ngõ 71 Phương Mai, P. 

Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 010237016248 22/02/2023 A1K18/24 A1 Sát hạch H 037204002208 
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116 Sơn Nguyễn Minh Nam 01/05/2005 Ô 30 Lô 2, Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn 

Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lại TH 001205011951 

117 Sơn Phạm Hồng Nam 17/03/1998 Tổ DP Nghĩa, TT. Chũ, H. Lục Ngạn, T. 

Bắc Giang 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024098013825 

118 Tâm Lê Minh Nam 12/06/2004 Phạm Tân, X. Ngô Quyền, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 
X A1K12/24 A1 SH lại (L+H) 030204014682 

119 Thạch Nguyễn Bá Nam 10/10/1983 117 Ngô Sỹ Liên, P. Tân Sơn, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X B2 380088381502 26/02/2008 A1K18/24 A1 Sát hạch H 038083000806 

120 Thái Bùi Lê Thành Nam 31/12/2005 Tổ 50 Khu DC 5, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lại (L+H) 001205020895 

121 Thái Nguyễn Hoàng Anh Nam 16/06/2003 84/126 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203022255 

122 Thái Phạm Cao Nam 26/11/2005 TDP Phúc Xuân, P. Nguyễn Phúc, TP. 

Yên Bái, T. Yên Bái 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205001985 

123 Thắng Nguyễn Khắc Nam 28/06/1982 Nguyễn Trãi 1, P. Sao Đỏ, TP. Chí Linh, 

T. Hải Dương 

X B2 300193000631 27/01/2019 A1K17/24 A1 Sát hạch H 038082005642 

124 Thành Nguyễn Viết Nam 06/11/2005 Xóm 26, X. Nam Tiến, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205011722 

125 Thiên Nguyễn Văn Nam 06/10/2005 Xóm Gò, X. Hải Minh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K07/24 A1 SH lại (L+H) 036205007220 

126 Thơi Trần Thanh Nam 01/04/1993 Tổ DP Số 5, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X B2 350169002994 12/07/2016 A1K17/24 A1 Sát hạch H 035093008865 

127 Thơm Nguyễn Thị Minh Nữ 08/03/2001 Phượng Trì, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lại TH 001301013949 

128 Thu Trần Thị Nữ 12/11/1981 Số 22 Ngõ 69 Đặng Xuân Bảng, P. Đại 

Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035181000038 

129 Thục Bùi Hiền Nữ 09/02/2003 Tổ 45, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303005394 

130 Thương Nguyễn Thị Nữ 12/11/2002 Cầu Đào, X. Nhân Thắng, H. Gia Bình, 

T. Bắc Ninh 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302000870 
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131 Thúy Lê Hồng Nữ 09/11/1976 3A M1 TT Mai Hương, P. Bạch Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001176003410 

132 Thủy Nguyễn Thị Thanh Nữ 01/10/2004 Xóm 6, X. Kim Trung, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304003191 

133 Trang Hoàng Huyền Nữ 19/12/1998 TDP Giao Quang, P. Đại Mỗ, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X B2 011236031393 14/07/2023 A1K17/24 A1 Sát hạch H 062198000001 

134 Trang Mai Thị Thu Nữ 14/08/1998 A31 Yên Sơn, X. Đồng Lạc, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198002185 

135 Trang Phạm Thị Thu Nữ 16/09/2002 Mỹ Hợp, X. Kim Mỹ, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 03730200365 

136 Trung Nguyễn Đức Nam 29/09/2005 Quyết Thắng 2, X. Xuân Bái, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205013629 

137 Trung Nguyễn Đức Nam 05/08/1986 Số 36B Ngõ 2, Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K16/24 A1 SH lại (L+H) 001086041073 

138 Trung Nguyễn Quốc Nam 10/09/2005 Khối 11, TT. Bình Minh, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X A1K14/24 A1 SH lại (L+H) 037205005183 

139 Trung Nguyễn Văn Nam 29/12/1977 Xóm 1 Đông Lao, X. Đông La, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001077025657 

140 Trường Nguyễn Khắc Nam 08/02/1999 Phú Đan, X. Tân Hương, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031099006335 

141 Tú Lâm Cẩm Nữ 28/08/2005 68/4 KV Bình Yên B, P. Long Hòa, Q. 

Bình Thủy, TP. Cần Thơ 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 092305001231 

142 Tuấn Cấn Quốc Nam 26/05/2003 Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203047308 

143 Tuấn Nguyễn Quốc Nam 28/10/2003 Xóm 11, X. Ân Hòa, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203006548 

144 Tưởng Tẩn A Nam 07/08/2004 Bản Dền Thàng, X. Nậm Xe, H. Phong 

Thổ, T. Lai Châu 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012204005832 

145 Tuyến Hà Hồng Nữ 25/04/2004 Khu Măng 1, X. Long Cốc, H. Tân Sơn, 

T. Phú Thọ 
X A1K18/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304001417 

146 Tý Hoàng Văn Nam 11/05/1993 Đại Từ, X. Lam Điền, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X C 010230080330 08/11/2023 A1K17/24 A1 Sát hạch H 001093049362 
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147 Văn Nguyễn Đức Đình Nam 13/08/2005 35 Ngách 29 Ngõ An Trạch 1, P. Quốc 

Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lại TH 001205023845 

148 Văn Trịnh Đức Nam 07/03/2006 P605 Tòa S3/01 Hoàng 3, P. Cổ Nhuế 1, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206021346 

149 Việt Chu Quang Nam 10/06/2005 20 Ngô Văn Sở, P. Trần Hưng Đạo, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205052115 

150 Việt Nguyễn Hoàng Nam 27/02/2006 Tổ 17, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K17/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206000698 
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